
Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng chuyên 

môn
CCHN Ngày cấp

1 Lê Thị An 05/02/1990
Thôn Kế Tân - xã Thiện Kế 

huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 
Quang 

Thôn Kế Tân - xã Thiện Kế huyện 
Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang 

008190001777 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 828/CCHN-D-SYT-TQ 26/07/2019

2 Nguyễn Thị Vân Anh 05/08/1988
Thôn Đồng Ván - xã Thượng 
Ấm - huyện Sơn Dương - tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Đồng Ván - xã Thượng Ấm - 
 huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
008188011497 08/04/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1218/CCHN-D-SYT-TQ 14/03/2023

3 Bùi Thị Ánh 22/11/1995
Thôn Thung Bằng - xã Hưng 
Long - huyện Yên Lập - tỉnh 

Phú Thọ

Thôn Thung Bằng - xã Hưng Long 
- huyện Yên Lập - tỉnh Phú Thọ

025195011746 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1626/ CCHND-SYT-PT 10/11/2017

4 Nguyễn Thị Ánh 19/10/1987
Nhà 9 - ngõ 10 - phường Định 
Trung - thành phố Vĩnh Yên - 

tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Làng Bầu - phường Liên Bảo 
- thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 

Phúc 
026187001777 20/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 606/VP - CCHND 10/11/2015

5 Trần Thị Ánh 18/03/1997
Thôn Liên Kết - xã Hoàng Lâu - 
 huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Thôn Liên Kết - xã Hoàng Lâu - 
huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh 

Phúc
026197006307 19/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00704/CCHND-SYT-VP 22/07/2019

6 Trần Văn Bẩy 18/12/1975

Số 45 Ngõ 189/35 - đường Bát 
Khối - phường Long Biên - 

quận Long Biên - thành phố Hà 
Nội

3 Nhà B TT ĐH Dược - 17A Thọ 
Lão - phường Đồng Nhân - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội 

027075000599 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02490/HNO-CCHND 07/04/2014

7 Lâm Thị Bé 20/10/1986
Thôn Hạ Lang - xã Quảng Phú - 
huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Thôn Hạ Lang - xã Quảng Phú - 
huyện Quảng Điền - tỉnh Thừa 

Thiên Huế
046186005000 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1246/CCHN-D-SYT-TTH 26/06/2018

8 Đỗ Thị Bích 25/07/1988
Phố Vĩnh Nghi - thị trấn Thọ 

Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh 
Thanh Hóa 

Phố Vĩnh Nghi - thị trấn Thọ 
Xuân - huyện Thọ Xuân - tỉnh 

Thanh Hóa 
038188018004 16/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 6362/CCHN-D-SYT-TH 22/09/2021

9 Phạm Thị Kim Bích 30/04/1986
Tổ dân phố 1 - thị trấn Kon 

Dơng - huyện Mang Yang - tỉnh 
Gia Lai

Tổ dân phố 1 - thị trấn Kon Dơng - 
 huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai

066186000891 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000405/GL-CCHND 12/08/2014

10 Đặng Thị Bích 09/04/1991
Bản Lò Suối Tủng - xã San 

Thàng - thành phố Lai Châu - 
tỉnh Lai Châu 

Bản Lò Suối Tủng - xã San Thàng 
- thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu 
025191004168 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1203/LCH-CCHND 13/07/2015

11 Nghiêm Thị Linh Chi 10/10/1976
Thôn 3 - xã Lại Yên - huyện 
Hoài Đức - thành phố Hà Nội 

Thôn 3 - xã Lại Yên - huyện Hoài 
Đức - thành phố Hà Nội 

001176005997 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06604/HNO-CCHND 11/01/2016

12 Vũ Thị Chi 30/05/1992
Xóm 10 Trung Lao - xã Trung 
Đông - huyện Trực Ninh - tỉnh 

Nam Định

Xóm 10 Trung Lao - xã Trung 
Đông - huyện Trực Ninh - tỉnh 

Nam Định
036192018054 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1035/NĐ-CCHND 10/09/2015

13 Nguyễn Thị Diệp 02/10/1985
530 Minh Khai - phường Vĩnh 

Tuy - quận Hai Bà Trưng - 
thành phố Hà Nội

530 Minh Khai - phường Vĩnh 
Tuy - quận Hai Bà Trưng - thành 

phố Hà Nội
030185025901 11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07693/CCHND-SYT-HNO 07/01/2022

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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Văn bằng chuyên 
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14 Trần Anh Dũng 13/10/1983
153 Tổ 31 - cụm 4 - phường 

Xuân La - quận Tây Hồ - thành 
phố Hà Nội

153 Tổ 31 - cụm 4 - phường Xuân 
La - quận Tây Hồ - thành phố Hà 

Nội
025083000497 05/12/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00209/HNO-CCHND 13/06/2013

15 Nguyễn Thị Thuý Dương 17/09/1996
Thôn Kè - xã Đại Lịch - huyện 

Văn Chấn - tỉnh Yên Bái
Thôn Đồng Bẳn - xã Tân Thịnh - 
huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

015196006431 17/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 395/CCHN-D-SYT-YB 27/01/2022

16 Trần Thị Hương Giang 29/11/1981
Thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp - 
huyện Thanh Trì - thành phố Hà 

Nội

Thôn Lưu Phái - xã Ngũ Hiệp - 
huyện Thanh Trì - thành phố Hà 

Nội
001181008662 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07164/HNO-CCHND 19/04/2016

17 Chu Minh Hải 15/05/1990
Thôn 2 - xã Đại Đồng - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn 2 - xã Đại Đồng - huyện 
Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc

026090012921 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0279/CCHND-SYT-VP 11/03/2022

18 Phí Thuý Hằng 13/12/1979

Căn hộ 2202 - toà nhà N01B - 
trung tâm TM DV nhà ở 

Goldenland - số 275 Nguyễn 
Trãi - phường Thanh Xuân 

Căn hộ 2202 - toà nhà N01B - 
trung tâm TM DV nhà ở 

Goldenland - số 275 Nguyễn Trãi - 
 phường Thanh Xuân Trung - 

030179002897 10/01/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03562/HNO-CCHND 25/08/2014

19 Võ Thị Thu  Hằng 10/04/1995
Tổ 3 - phường Trà Bá - thành 

phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Tổ 3 - phường Trà Bá - thành phố 

Pleiku - tỉnh Gia Lai
049195001694 05/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 991/CCHN-D-SYT-GL 20/07/2022

20 Hoàng Thị Hạnh 09/07/1991
Thôn 1 - xã Ianhin - huyện 

Chupah - tỉnh Gia Lai 
Tổ 3 - phường Đống Đa - thành 

phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
030191007706 31/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

21 Nguyễn Thị Hiên 02/08/1995
Thôn Đôn Mục - xã Đôn Nhân - 
 huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Đôn Mục - xã Đôn Nhân - 
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

026195010625 18/09/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00800/CCHND-SYT-VP 14/01/2020

22 Đặng Thị Hiền 10/11/1986
Khu 3 - xã Hương Nộn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
Khu 3 - xã Hương Nộn - huyện 

Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
025186012898 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2353/CCHND-SYT-PT 26/04/2024

23 Vương Thị Thu Hiền 04/09/1984
Số 8 - ngõ 1- phố Lồ - xã 

Nguyệt Đức - huyện Yên Lạc - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Số 8 - ngõ 1- phố Lồ - xã Nguyệt 
Đức - huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc
033184000202 05/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 00768/CCNHD-SYT-VP 01/11/2019

24 Phạm Thanh Hiếu 31/05/1982
Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 

huyện Mê Linh - thành phố Hà 
Nội

Tổ 9 - thị trấn Quang Minh - 
huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

001182038602 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 09224/CCHND-SYT-HNO 27/02/2023

25 Mai Thị Phương Hoa 05/12/1996
Tổ dân phố 11 - thị trấn Phú 

Thiện - huyện Phú Thiện - tỉnh 
Gia Lai

Tổ dân phố 11 - thị trấn Phú Thiện 
- huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai

064196007932 06/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 932/CCHN-D-SYT-GL 13/05/2022

26 Lê Thị Thu Hoài 01/08/1995
Thôn Nam Phú - xã Quang Phú - 

 thành phố Đồng Hới - tỉnh 
Quảng Bình 

Thôn Nam Phú - xã Quang Phú - 
thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng 

Bình 
044195009611 12/07/2024 Bộ Công An DSTH 1314/CCHN-D-SYT-QB 31/12/2021

27 Lù Thị Hoan 19/02/1975
Xóm Mới - thị trấn Mường 

Khương - huyện Mường 
Khương - tỉnh Lào Cai

Xóm Mới - thị trấn Mường 
Khương - huyện Mường Khương - 

tỉnh Lào Cai
010175003565 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 534/LCA-CCHND 10/01/2017

28 Nguyễn Văn Hoan 28/08/1979
Xóm Cưu - xã Cổ Loa - huyện 
Đông Anh - thành phố Hà Nội

Xóm Cưu - xã Cổ Loa - huyện 
Đông Anh - thành phố Hà Nội

001079069151 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 011718/CCHND-SYT-HNO 15/01/2024
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29 Kim Thị Bích Hồng 11/02/1986
Thôn Phú Trưng A - xã Thượng 

Trưng - huyện Vĩnh Tường - 
tỉnh Vĩnh Phúc

Thôn Phú Trưng A - xã Thượng 
Trưng - huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc 
026186003867 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001511/CCHND-SYT-VP 17/08/2023

30 Đinh Thị Huệ 30/10/1970
Thôn Thọ Bình 1 - xã Bình Xa - 

huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 
Quang

Thôn Thọ Bình 1 - xã Bình Xa - 
huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên 

Quang
008170001292 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1363/CCHN-D-SYT-TQ 28/06/2024

31 Hoàng Sĩ Hùng 02/03/1992
Đội 2 - thôn Vĩnh Phước - xã 
Quảng Lộc - thị xã Ba Đồn - 

tỉnh Quảng Bình

Đội 2 - thôn Vĩnh Phước - xã 
Quảng Lộc - thị xã Ba Đồn - tỉnh 

Quảng Bình
044092014368 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Thạc sĩ Dược học 867/CCHN-D-SYT-KH 30/09/2019

32 KPUIH Thị Mai Hương 03/09/1997
Xóm 2 - thôn Bài Lâm Thượng - 
 xã Hồng Quang - huyện Ứng 

Hoà - thành phố Hà Nội

Thôn Bài Lâm Thượng - xã Hồng 
Quang - huyện Ứng Hoà - thành 

phố Hà Nội
064197009593 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 07847/CCHND-SYT-HNO 16/02/2022

33 Lê Thị Hương 27/08/1989
Thôn Thanh Mạc - xã Thanh 
Đa - huyện Phúc Thọ - thành 

phố Hà Nội

Thôn 6 - xã Ngọc Tảo - huyện 
Phúc Thọ - thành phố Hà Nội

001189015258 29/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 07845/CCHND-SYT-HNO 16/02/2022

34 Nguyễn Thị Hường 13/12/1990
41 Trần Kiên - phường Phù 

Đổng - thành phố Pleiku - tỉnh 
Gia Lai

Tổ 1 - phường Thống Nhất - thành 
phố Pleiku - tỉnh Gia Lai

064190012101 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH

35 Trần Thị Hường 12/08/1975

SN 161A - tổ 8 - khối 6 - 
đường Tam Thanh - phường 
Tam Thanh - thành phố Lạng 

Sơn - tỉnh Lạng Sơn

SN 161A - tổ 8 - khối 6 - đường 
Tam Thanh - phường Tam Thanh - 
 thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng 

Sơn

020175001836 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 147/LS-CCHND 13/10/2014

36 Vũ Thị  Huyên 16/10/1996
Đội 2 - thôn 1 - xã Đại Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên

Đội 2 - thôn 1 - xã Đại Hưng - 
huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng 

Yên
036196016714 03/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2560/CCHN-D-SYT-HY 29/10/2021

37 Nguyễn Văn Khoa 08/05/1984
11A Nguyễn Khoa Chiêm - 

phường An Cựu - quận Thuận 
Hoá - thành phố Huế 

11A Nguyễn Khoa Chiêm - 
phường An Cựu - quận Thuận 

Hoá - thành phố Huế 
046084007035 17/05/2024 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1843/CCHN-D-SYT-TTH 28/05/2021

38 Dương Thị Thuý Kiều 02/07/1994
Thôn 3 - xã Vinh Thanh - 

huyện Phú Vang - tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Thôn 3 - xã Vinh Thanh - huyện 
Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế

046194003756 14/01/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1940/CCHN-D-SYT-TTH 27/01/2022

39 Nguyễn Nữ Thiên Kiều 11/10/1991
Thôn Bình Thuận - xã Đức 

Minh - huyện Đắk Mil - tỉnh 
Đắk Nông

Thôn Bình Thuận - xã Đức Minh - 
huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông

067191000206 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 985/CCHN-D-SYT-ĐNO 25/10/2022

40 Trịnh Thị Kim Liên 15/04/1981
Đường Nguyễn Tri Phương - 
phường Liên Bảo - thành phố 

Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

TDP Làng Thủy - phường Liên 
Bảo - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh 

Vĩnh Phúc
025181001845 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00970/CCHND-SYT-VP 25/01/2021

41 Đặng Thị Liễu 22/12/1981
Tổ 6 - thị trấn Kon Dơng - 

huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Tổ 6 - thị trấn Kon Dơng - huyện 

Mang Yang - tỉnh Gia Lai
037181004445 28/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 324/CCHN-D-SYT-GL 26/11/2018

42 Nguyễn Thị Linh 07/10/1991
Thôn 15 - xã Khánh Trung - 

huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh 
Bình

Thôn 15 - xã Khánh Trung - 
huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình

035191004808 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1621/CCHN-D-SYT-NB 21/12/2021

43 Huỳnh Thị Bích Loan 04/02/1987
Xã K' Dang - huyện Đak Đoa - 

tỉnh Gia Lai
Xã K' Dang - huyện Đak Đoa - 

tỉnh Gia Lai
052187017474 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 473/CCHN-D-SYT-GL 15/08/2019
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44 Nguyễn Phương Loan 06/08/1984
Số 10 Ngõ 144 Phố Quan Nhân 

- phường Nhân Chính - quận 
Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Số 10 Ngõ 144 Phố Quan Nhân - 
phường Nhân Chính - quận Thanh 

Xuân - thành phố Hà Nội
001184006117 22/07/2024 Bộ Công An DSĐH  04276/CCHND-SYT-HNO 02/12/2019

45 Hoàng Kim Lương 03/12/1987

SN 537 - tdp Na Bủ Hàm Rồng 
- thị trấn Mường Khương - 

huyện Mường Khương - tỉnh 
Lào Cai 

Na Bủ Hàm Rồng -  thị trấn 
Mường Khương - huyện Mường 

Khương - tỉnh Lào Cai 
010187004090 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 538/LCA-CCHND 10/01/2017

46 Bùi Thị Lý 15/09/1995
Thôn Đồng - xã Thanh Trù - 

thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Thôn Đồng - xã Thanh Trù - thành 
phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

026195002451 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00418/CCHND-SYT-VP 29/06/2018

47 Vũ Thị Thu Mai 08/12/1987
Khu 3 - phường Đại Phúc - 

thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc 
Ninh

Khu 3 - phường Đại Phúc - thành 
phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

027187011629 11/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2894/CCHN-D-SYT-BN 19/11/2024

48 Đỗ Thị Nga 25/11/1990
Thôn Thạch Lỗi - xã Thanh 

Xuân - huyện Sóc Sơn - thành 
phố Hà Nội

Thôn Thạch Lỗi - xã Thanh Xuân - 
 huyện Sóc Sơn - thành phố Hà 

Nội
001190010668 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07931/CCHND-SYT-HNO 06/04/2022

49 Nghiêm Thị Nga 07/12/1983
Số 7 - ngõ 26 - phố Nhân Hòa - 

phường Nhân Chính - quận 
Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Số 7 - ngõ 26 - phố Nhân Hòa - 
phường Nhân Chính - quận Thanh 

Xuân - thành phố Hà Nội
001183043178 02/10/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04473/CCHND-SYT- HNO 08/01/2020

50 Nguyễn Bích  Ngọc 26/07/1992
Thôn 5 - xã Tích Giang - huyện 

Phúc Thọ - thành phố Hà Nội 

Thôn Cát Ngòi - xã Cát Quế - 
huyện Hoài Đức - thành phố Hà 

Nội 
001192049460 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 06905/CCHND-SYT-HNO 01/07/2021

51 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 21/08/1980
Thôn Đại Tài - xã Nghĩa Trụ - 
huyện Văn Giang - tỉnh Hưng 

Yên

Xã Vĩnh Khúc - huyện Văn Giang 
- tỉnh Hưng Yên

033180001281 05/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 330/HY-CCHND 28/03/2014

52 Phùng Thị Hồng Nhâm 20/08/1988
SN 9B - tổ 21A - khu 2B - 

phường Nông Trang - thành 
phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Sn 9B - tổ 21A - khu 2B - phường 
Nông Trang - thành phố Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
025188007957 05/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1822/CCHND-SYT-PT 09/01/2019

53 Tráng A Páo 20/08/1992
Bản Nà Hỳ 2 - xã Nà Hỳ - 

huyện Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên 
Bản Nà Hỳ 2 - xã Nà Hỳ - huyện 

Nậm Pồ - tỉnh Điện Biên 
011092007264 03/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 167/CCHN-D-SYT-ĐB 18/07/2019

54 Nguyễn Thị Pha 20/01/1992
08 Anh Hùng Núp - thôn 

Pleikia - thị trấn Nhơn Hoà - 
huyện Chư Pưh - tỉnh Gia Lai

08 Anh Hùng Núp - thôn Pleikia - 
thị trấn Nhơn Hoà - huyện Chư 

Pưh - tỉnh Gia Lai
064192000244 13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001110/GL-CCHND 01/12/2016

55 Đỗ Thái Phong 25/08/1995
Tổ 26 - phường Đông Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu

Tổ 26 - phường Đông Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu
011095004006 13/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 383/CCHN-D-SYT-LCH 25/01/2022

56 Nguyễn Hồng Phong 01/10/1980
Xã Cấp Tiến - huyện Sơn 
Dương - tỉnh Tuyên Quang

Xã Cấp Tiến - huyện Sơn Dương - 
tỉnh Tuyên Quang

008080003905 28/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 516/TQ-CCHND 30/12/2016

57 Nguyễn Mai Phương 01/08/1989
Số nhà 82 - tổ 4 - phường Minh 
Xuân - thành phố Tuyên Quang 

- tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 82 - tổ 4 - phường Minh 
Xuân - thành phố Tuyên Quang - 

tỉnh Tuyên Quang
008189002147 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1264/CCHN-D-SYT-TQ 08/09/2023

58 Nguyễn Thị Thu Phương 20/11/1996

Số 105 - đường An Dương 
Vương - phường Hải Tân - 

thành phố Hải Dương - tỉnh Hải 
Dương

Số 686 Lê Thanh Nghị - phường 
Hải Tân - thành phố Hải Dương - 

tỉnh Hải Dương
030196011069 05/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 37/CCHN-D-SYT-HD 10/02/2022



Số TT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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59 Nguyễn Thị Xuân  Phương 02/09/1991
Thôn Thanh Hương Tây - xã 
Phong Thạnh - thị xã Phong 

Điền - thành phố Huế 

Thôn Thanh Hương Tây - xã 
Phong Thạnh - thị xã Phong Điền - 

 thành phố Huế 
046191005132 09/11/2024 Bộ Công An DSTH 2097/CCHN -D-SYT- TTH 11/11/2022

60 Lê Thị Phượng 28/08/1985
Làng Trang Liệt - phường 

Trang Hạ - thành phố Từ Sơn - 
tỉnh Bắc Ninh 

Phường Trang Hạ - thành phố Từ 
Sơn - tỉnh Bắc Ninh 

027185003301 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1252/CCHN-D-SYT-BN 26/02/2024

61 Nguyễn Xuân Quang 24/08/1988
Tổ 7 - phường Tân Phong - 

thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 
Châu

Tổ 7 - phường Tân Phong - thành 
phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu

025088003135 16/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 432/CCHN-D-SYT-LCH 21/06/2022

62 Nguyễn Thị Quế 27/06/1987
Tổ dân phố Xuân Quang - thị 
trấn Gia Khánh - huyện Bình 

Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổ dân phố Xuân Quang - thị trấn 
Gia Khánh - huyện Bình Xuyên - 

tỉnh Vĩnh Phúc.
026187012461 13/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001196/CCHND-SYT-VP 13/05/2022

63 Hoàng Thị  Quỳnh 14/01/1988
Thôn Vĩnh Sơn - xã Tân Thanh - 
 huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang 

Thôn Vĩnh Sơn - xã Tân Thanh - 
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang 
008188006588 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 849/CCHN-D-SYT-TQ 03/10/2019

64 Nguyễn Thị Quỳnh 08/06/1993
Sn 098 - đường Trần Phú - tổ 

14 - phường Tân Phong - thành 
phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Bản Toòng Pẳn - xã Bình Lư - 
huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu

012193002785 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 206/CCHN-D-SYT-LCH 17/03/2023

65 Nguyễn Thị Sang 10/05/1993
Thôn Cốc Thượng - xã Hoàng 

Diệu - huyện Chương Mỹ - 
thành phố Hà Nội

Thôn Cốc Thượng - xã Hoàng 
Diệu - huyện Chương Mỹ - thành 

phố Hà Nội
001193019963 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02016/CCHND-SYT-HNO 23/04/2018

66 Nguyễn Thị Hoài Tâm 03/03/1985
Thôn Đại Lâm - xã Tam Đa - 
huyện Yên Phong - tỉnh Bắc 

Ninh

Thôn Đại Lâm - xã Tam Đa - 
huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh

040185038819 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH Thạc sĩ Dược học 244/BN-CCHND 29/07/2015

67 Nguyễn Thị Thắm 18/07/1988
Xã Trung Hà - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
Xã Trung Hà - huyện Yên Lạc - 

tỉnh Vĩnh Phúc
026188006291 04/11/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00731/CCHND-SYT-VP 10/09/2019

68 Phạm Thị Hồng Thắm 29/05/1987
Bản Nam Tiến - xã Bon Phặng - 
huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La

Bản Nam Tiến - xã Bon Phặng - 
huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La

014187006499 26/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 404/SL-CCHND 05/12/2013

69 Võ Quang Thắng 02/02/1995

Căn hộ B905 Toà nhà KDVTM 
và CC TeccoDiamond - xã Tứ 
Hiệp - huyện Thanh Trì - thành 

phố Hà Nội

Xóm 3 - xã Nghi Kim - thành phố 
Vinh - tỉnh Nghệ An

042095001074 12/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 3251-22/CCHN-D-SYT-NA 28/02/2022

70 Phạm Thị Thanh 04/08/1968
Xóm Hội Hiểu - xã Cao Ngạn - 
thành phố Thái Nguyên - tỉnh 

Thái Nguyên

Xóm Hội Hiểu - xã Cao Ngạn - 
thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên
019168009107 17/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH  356/CCHN-D-SYT-TNG 02/05/2018

71 Trần Văn Thanh 10/07/1941

Số 45 Ngõ 189/35 - đường Bát 
Khối - phường Long Biên - 

quận Long Biên - thành phố Hà 
Nội

3 Nhà B TT ĐH Dược - 17A Thọ 
Lão - phường Đồng Nhân - quận 
Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội 

027041003221 27/03/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09506/HNO-CCHND 22/05/2017

72 Chu Thị Phương Thảo 19/11/1984
Tổ 14 - phường Quyết Thắng - 
thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La

Tổ 14 - phường Quyết Thắng - 
thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La

014184001474 10/08/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 575/SL-CCHND 31/07/2014

73 Dương Dạ Thảo 20/06/1991
214 Lạc Long Quân - phường 

Bưởi - quận Tây Hồ - thành phố 
Hà Nội

214 Lạc Long Quân - phường 
Bưởi - quận Tây Hồ - thành phố 

Hà Nội
040191001092 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03391/CCHND-SYT-HNO 28/04/2023
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74 Phan Thế Thịnh 08/12/1995

Số 17 ngõ 205/91/11 đường 
Xuân Đỉnh - phường Xuân 
Đỉnh - quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

Khu Phố Yên Hòa - thị trấn Hàng 
Trạm - huyện Yên Thủy -  tỉnh 

Hòa Bình
017095018612 09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0630/CCHN-D-SYT-HB 08/04/2022

75 Nguyễn Thị Thơm 22/12/1986
Khu phố Phù Lưu - phường 

Đông Ngàn - thành phố Từ Sơn 
- tỉnh Bắc Ninh

Khu phố Phù Lưu - phường Đông 
Ngàn - thành phố Từ Sơn - tỉnh 

Bắc Ninh
024186018103 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 307/CCHN-D- SYT-BN 14/05/2024

76 Đặng Thị Thuỷ 07/05/1998
Khu 5 - thôn Yên Nhiên - xã 
Vũ Di - huyện Vĩnh Tường - 

tỉnh Vĩnh Phúc

Khu 5 - thôn Yên Nhiên - xã Vũ 
Di - huyện Vĩnh Tường - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026198008663 22/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 001315/CCHND-SYT-VP 21/09/2022

77 Nguyễn Thế Trang 14/03/1987
Phương An 2 - xã Cam Nghĩa - 
huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Phương An 2 - xã Cam Nghĩa - 
huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

045087002603 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 431/QT-CCHND 04/11/2015

78 Nguyễn Thị Trang 10/06/1990
Thôn Phú Lương - xã Cấp Tiến -  

  huyện Sơn Dương - tỉnh 
Tuyên Quang

Thôn Phú Lương - xã Cấp Tiến -  
huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên 

Quang
008190013446 16/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 633/TQ-CCHND 27/11/2013

79 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 02/03/1996
Thôn Đức Lập - xã Đăk Sôr - 
huyện Krông Nô - tỉnh Đăk 

Nông

Thôn Đức Lập - xã Đăk Sôr - 
huyện Krông Nô - tỉnh Đăk Nông

067196002329 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2633/CCHN-D-SYT-QNA 28/09/2021

80 Trần Thị Huyền Trang 08/09/1993
Tổ dân phố 2 - thị trấn Kon 

Dơng - huyện Mang Yang - tỉnh 
Gia Lai

Tổ dân phố 2 - thị trấn Kon Dơng - 
 huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai

036193007928 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 001138/GL-CCHND 06/01/2017

81 Nguyễn Thị Phương Trinh 21/02/1991
Làng Bối - xã Hòa Phú - huyện 

Chư Păh - tỉnh Gia Lai
Làng Bối - xã Hòa Phú - huyện 

Chư Păh - tỉnh Gia Lai
064191006163 15/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 399/CCHN-D-SYT-GL 06/05/2019

82 Bùi Công Tuấn 19/09/1994
Thôn Đoàn Kết - xã Lãng Công 

- huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh 
Phúc

Thôn Đoàn Kết - xã Lãng Công - 
huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

026094012314 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2900/CCHND-SYT-PT 26/04/2024

83 Lê Văn Tuấn 20/05/1988
385 đường Bùi Văn Hòa - 

phường Long Bình - thành phố 
Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Thôn Thái Lai - xã Minh Tâm - 
huyện Thiệu Hóa - tỉnh Thanh Hoá 

038088017983 22/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 5786/CCHN-D-SYT-ĐNAI 05/02/2024

84 Lùng Tiến Tưởng 12/05/1995
Tổ dân phố 15 - phường Bắc 
Cường - thành phố Lào Cai - 

tỉnh Lào Cai

Tổ dân phố 15 - phường Bắc 
Cường - thành phố Lào Cai - tỉnh 

Lào Cai
010095007016 09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 312/CCHN-D-SYT-LCA 06/05/2022

85 Vũ Thị Tuyết 02/09/1989
Thôn Viên Du Hoà - xã Thanh 
Vân - huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc

Thôn Viên Du Hoà - xã Thanh 
Vân - huyện Tam Dương - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026189005081 01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 00645/CCHND-SYT-VP 17/05/2019

86 Nguyễn Thị Việt 14/06/1988
Tổ 24 - phường Đông Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu 

Tổ 24 - phường Đông Phong - 
thành phố Lai Châu - tỉnh Lai 

Châu 
034188018769 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 242/CCHN-D-SYT-LCH 25/01/2021

87 Vũ Thị Lệ Xuân 22/05/1985
Thôn Tân Lập - xã Ia Sao - 
huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai 

Thôn Tân Lập - xã Ia Sao - huyện 
Ia Grai - tỉnh Gia Lai 

036185015904 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 349/CCHN-D-SYT-GL 21/01/2019

88 Phùng Thị Hải Yến 30/09/1980
Khu 9 - Hồng Hải - phường 

Minh Nông - thành phố Việt Trì 
- tỉnh Phú Thọ

Đội 7 - khu Minh Bột - phường 
Minh Nông - thành phố Việt Trì - 

tỉnh Phú Thọ
025180017436 13/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 224/CCHND-SYT-PT 28/02/2022

 HIỆU TRƯỞNG
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